
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T3-5-7 từ 24/03/2026 - 21/05/2026
Giảng viên: Hồ Ngọc Phượng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A030636 Nguyễn Tăng Hồng Phát 21/07/2000 0784208707 hongphat2172000@gmail.com
2 191A030149 Nguyễn Thành Đạt 01/09/2001 0902378275 datnguyen0024@gmail.com
3 201A010147 Long Huệ Linh 16/05/2002 0796926512 lhlinh165@gmail.com
4 201A010148 Hồ Đình Tú 03/11/2002 0865113475 hodinhtu11@gmail.com
5 201A010228 Dương Thảo Nhi 08/10/2002 0766747638 0810thaonhi@gmail.com
6 201A030027 Đoàn Quốc Thắng 26/09/1999 0396790544 nhok.26091999@gmail.com
7 201A030036 Nguyễn Tiến Đạt 29/01/2001 0773605734 datnguyen.jet@gmail.com
8 201A070012 Lê Thị Huỳnh Như 05/11/2002 0906826944 lehuynhnhu0511@gmail.com
9 201A140305 Trần Huỳnh Như Thảo 16/05/2002 0707519967 thaotran16052002@gmail.com

10 211A010252 Đoàn Anh Kiệt 03/05/2003 0973658774 doankiet211a@gmail.com
11 211A010255 Cao Tiến Đạt 12/11/2003 0702833196 ctiendat1211@gmail.com
12 211A030080 Phan Minh Trí 06/10/2003 0939554269 phanminhtri6102003@gmail.com
13 211A030114 Võ Hoàng Phương Vy 16/04/2003 0906115987 phuongvy6403@gmail.com
14 211A030308 Phan Quỳnh Thuý Vy 02/03/2003 0901458848 thvy0203@gmail.com
15 211A030582 Lê Minh Khải 07/06/2003 0708791752 thuonghuynhbro@gmail.com
16 211A030588 Lê Thị Thanh Thương 24/04/2003 0342908689 Lethithanhthuong244@gmail.com
17 211A030952 Phan Bé Ngoan 15/10/2003 0915676842 phvkiet83@gmail.com
18 211A031296 Âu Bội Bội 02/02/2003 0908530251 auboiboi02022003@gmail.com
19 211A031310 Ngô Nguyễn Thái Thành 10/12/2003 0792869076 tngo1522@gmail.com
20 211A040043 Nguyễn Thị Yến Vy 29/01/2002 0935314351 ntyvy2901@gmail.com
21 211A040089 Mai Thanh Thảo 07/08/2003 039 441 1037 mai780362@gmail.com
22 211A070007 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/11/2003 0773642445 nhu69910@gmail.com
23 211A070148 Hà Cẩm Đạt 14/10/2003 0909231744 zochoi14102003@gmail.com
24 211A110047 Nguyễn Tuyết Phượng Nhã 27/07/2003 0797072177 nhaphuong270703@gmail.com
25 221A011028 Nguyễn Tấn Phát 10/05/2004 0915156596 nguyentanphat.10052004@gmail.com
26 221A030022 Lê Đức Anh 31/10/2004 0775668986 leducanh31102004@gmail.com
27 221A030313 Lê Huỳnh Ngọc Trân 12/09/2004 0399874084 lehuynhngoctran2k4@gmail.com
28 221A030389 Huỳnh Ngọc Trân 17/12/2004 0789147374 huynhtrannhh@gmail.com
29 221A030576 Nguyễn Thị Hồng Liên 29/10/2004 0328878628 dem85287@gmail.com
30 221A030636 Phạm Văn Thường 29/10/2003 0355206072 vanthuong1029@gmail.com
31 221A030902 Hoàng Anh Trí 28/01/2004 0392258508 hoanganhtri778@gmail.com
32 221A040081 Nguyễn Ngọc Minh Thư 07/09/2004 0931629097 huhunaocavangne@gmail.com
33 221A040366 H Thuyên 10/08/2004 0334518440 thuyenho151@gmail.com
34 221A050013 Nguyễn Thị Diệu Hiền 06/05/2004 0386456801 ntdh060504@gmail.com
35 221A050033 Nguyễn Thanh Thảo My 14/04/2004 0378013640 hoangmy.14042004@gmail.com
36 221A050394 Nguyễn Thị Ái Quyên 19/10/2004 0368714291 aiquyen699@gmail.com
37 221A050615 Diệp Yến Ngọc 22/07/2004 0836505227 yenngoc2274@gmail.com
38 221A050616 Nguyễn Ngọc Hân 28/11/2004 0896047091 ngochan281104@gmail.com
39 221A070291 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/12/2004 0373784020 yangthuy2312@gmail.com
40 221A090010 Nguyễn Hoàng Cẫm My 22/11/2003 0932600571 cammynguyenhoang@gmail.com
41 221A090032 Đặng Hồng Thắm 28/07/2002 0785417892 dhtham287@gmail.com
42 221A230152 Trịnh Hoàng Bảo Trâm 07/05/2004 0796685431 baotram752004@gmail.com
43 221A230374 Trần Thị Tấn Như 30/03/2004 0963879961 tranthitannhu@gmail.com
44 221A230452 Ngô Hoài Chi 02/07/2004 0799812182 ngohoaichi009@gmail.com
45 221A230475 Lê Tú Duyên 29/10/2004 0377560559 tuduyenle3012@gmail.com
46 221A230486 Bùi Thu Quyên 19/09/2004 0335587941 buithuquyen2004tn@gmail.com
47 221A310031 Đinh Thị Lan Anh 11/06/2004 0916590208 lananh.110604@gmail.com
48 221A310055 Lâm Thị Trúc Ngân 23/07/2004 0706991626 trucngan0407@gmail.com
49 221A310060 Nguyễn Thị Trà My 19/12/2004 0392896215 tramydq2022@gmail.com
50 221A310074 Ngô Văn Lạc 06/06/2004 0357948977 Ngovanlac030521@gmail.com
51 221A310141 Đào Tuấn Hải 25/08/2004 0344845816 06.12c1daotuanhaicvt@gmail.com
52 221A320072 Võ Thị Hồng Thắm 01/01/2004 0879323843 hongthamvothi01012004@gmail.com
53 221A370263 Đoàn Thị Anh Thư 05/12/2004 0367790267 doanthianhthu0261@gmail.com 
54 221A370912 Nguyễn Chí Thân 02/02/2004 0349142400 nguyenchithanpct@gmail.com
55 221A370949 Lê Thanh Thảo 24/06/2004 0814833264 lethanhthao12c5thdao22@gmail.com
56 231A210998 Lê Thị Thu Sương 16/09/2005 0392236404 Lengockhang1609@gmail.com
57 231A230547 Nguyễn Thị Ngọc Yến 18/11/2005 0336944151 ngocyen2005vt@icloud.com
58 241A010271 Nguyễn Huỳnh Quốc Trung 10/08/2006 0987588575 trungmz12@gmail.com
59 241A050096 Lê Ngọc Trâm 21/11/2003 0936905820 Ltram6904@gmail.com
60 251A230266 Đào Đức Bình 27/07/2007 0837409699 ducbinhdao9@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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